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THỊ TRẤN KẺ SẶT

1 Thống Nhất
- Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến ngã 5 mới 40.000 18.000 9.000 14.000 7.000 4.200 12.000 6.000 3.600

- Đoạn từ ngã 5 mới đến cống Cầu Sộp 24.000 9.000 4.000 8.400 4.200 2.800 7.200 3.600 2.400

- Đoạn từ cống cầu sộp đến Chi cục thuế khu vực Cẩm Bình 18.000 8.400 4.000 6.300 3.150 1.540 5.400 2.700 1.320

2 Trần Hưng Đạo
- Đoạn từ cầu Sặt đến đường Thống Nhất 40.000 18.000 9.000 14.000 7.000 4.200 12.000 6.000 3.600

- Đoạn từ đường Thống Nhất đến Cầu Vồng 25.200 10.500 5.000 9.800 4.900 3.500 8.400 4.200 3.000

- Đoạn từ cống Cầu Vồng đến cổng Nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt 14.000 7.000 3.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

3 Phạm Ngũ Lão 40.000 18.000 9.000 14.000 7.000 4.200 12.000 6.000 3.600

4 Đường Văn Lang/Quốc lộ 38
- Đoạn từ đầu cầu Sặt đến ngã 5 mới 25.200 10.500 5.000 9.800 4.900 3.500 8.400 4.200 3.000

- Đoạn từ ngã 5 mới đến Khu dân cư Toàn Gia 1 24.000 9.000 4.000 8.400 4.200 2.800 7.200 3.600 2.400

- Đoạn thuộc khu dân cư Toàn Gia 1 đến cống Tranh 14.000 7.000 3.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

5
Đường vào cổng giữa chợ Sặt (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến 
Phố Thanh Niên)

24.000 9.000 4.000 8.400 4.200 2.800 7.200 3.600 2.400

6 Phố Thanh Niên
- Đoạn từ phố Quang Trung đến phố Đền Thánh 24.000 9.000 4.000 8.400 4.200 2.800 7.200 3.600 2.400

- Đoạn từ Phố Đền Thánh đến Phố Lê Quý Đôn 10.000 4.000 2.500 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

7
Đất khu dân cư mới Ven quốc lộ 38 đoạn từ Cầu Sặt đến ngã 
5 mới

24.000 14.000 9.000 8.400 4.200 2.800 7.200 3.600 2.400

8 Quang Trung

- Đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Thanh Niên 18.000 8.000 4.000 6.300 3.150 1.540 5.400 2.700 1.320

- Đoạn từ phố Thanh Niên đến bờ sông 7.500 4.000 2.000 2.100 1.050 700 1.800 900 600

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m 2

  10. HUYỆN BÌNH GIANG

STT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp, đất sử dụng 

cho hoạt động khoáng 
sản

80



Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

STT Vị trí đất
Đất ở Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp, đất sử dụng 

cho hoạt động khoáng 
sản

9 Đất thuộc Khu dân cư mới xã Tráng Liệt 
- Khu Tây Bắc 18.000 12.000 8.000 6.300 3.150 1.540 5.400 2.700 1.320

- Khu Toàn Gia 1 18.000 10.000 7.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

10 Phố Âu Cơ
- Phố Âu Cơ (đoạn còn lại) 10.000 4.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

11 Phố Đền Thánh
- Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến phố Thanh Niên 14.000 7.000 3.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

- Đoạn từ phố Thanh Niên đến phố Bạch Đằng 10.000 4.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

12 Đường Điện Biên 14.000 7.000 3.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

13 Đất ven đường tỉnh 395 (đoạn thuộc thị trấn Kẻ Sặt) 16.000 9.500 6.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

14 Đường Lạc Long Quân
- Đoạn từ Ngã 5 cũ đến Điếm Khu Thượng 18.000 9.000 5.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

- Đoạn từ Điếm khu Thượng đến cống Tranh 10.000 4.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

15
Đường Đinh Tiên Hoàng (Giáp đường tỉnh 395 đến Chi cục 
Thống kê)

14.000 7.000 4.000 4.900 2.450 1.050 4.200 2.100 900

16 Phố Bạch Đằng 10.000 5.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

17 Phố Lê Quý Đôn 10.000 5.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

18 Đường cạnh Kho bạc Nhà nước huyện 10.000 5.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

19 Đường phía sau Kho bạc nhà nước huyện 10.000 5.000 2.000 2.800 1.400 840 2.400 1.200 720

20 Phố Nhà Thờ 7.500 4.000 2.000 2.100 1.050 700 1.800 900 600

21 Phố Hòa Bình 7.500 4.000 2.000 2.100 1.050 700 1.800 900 600

22 Phố Nhà Chung 7.500 4.000 2.000 2.100 1.050 700 1.800 900 600

23 Phố Nhân Hòa 6.250 2.800 1.500 1.750 980 560 1.500 840 480

24 Phố Giải phóng 6.250 2.800 1.500 1.750 980 560 1.500 840 480

25 Khu dân cư ấp Thanh Bình, Khu 5 Đồng Xá 3.500 2.500 1.500 1.750 980 560 1.500 840 480

26 Các đường, phố còn lại trong phạm vi thị trấn 3.000 2.000 1.500 1.750 980 560 1.500 840 480
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